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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHẦN THUYẾT MINH 
THUYẾT MINH B ẢN VẼ THI CÔNG 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Xá, xã Tiên Tiến 
(đoạn 1: từ nhà ông Dự đến ruộng ông Cơ; đoạn 2: từ nhà ông Dục đến vườn nhà 
ông Đào; đoạn 3: từ vườn ông Hải đi đống xà cũ) 

I. CÁC QUY TRÌNH, QUY PH ẠM ÁP DỤNG 

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát; 

- Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014; 

- Tiêu chuẩn mặt đường bê tông nhựa nóng- Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa 
nóng - thi công và nghiệm thu 13567-1:2022; 

- TCVN 9437:2012 – Thiết kế nền đường trên đất yếu; 

- TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài; 

- TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động; 

- Quy trình thiết kế áo đường cứng đường bộ TCVN 13567:2022; 

- Kết cấu BT và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018; 

- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN: 5573:2011; 

- Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn TCVN 11823:2017; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về BH đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT; 

- TCVN 8859-2023 Về lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ôtô - Vật liệu 
thi công và nghiệm thu; 

- Quy phạm tổ chức thi công TCVN – 4055:2012; 

- Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất TCVN 4447:2012; 

- Hướng dẫn kỹ thuật số 514/HD-SGTVT ngày 28/02/2023 của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Hưng Yên; 

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện tiêu chí 
về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng 
cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” 

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp qui hiện hành khác có liên quan 
đến xây dựng công trình 

II. NỘI DUNG THI ẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG  

1. Tên công trình: Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Xá, 
xã Tiên Tiến (đoạn 1: từ nhà ông Dự đến ruộng ông Cơ; đoạn 2: từ nhà ông Dục đến 
vườn nhà ông Đào; đoạn 3: từ vườn ông Hải đi đống xà cũ) 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tiên Tiến. 

4. Loại, cấp công trình: Đường giao thông, cấp IV. 

5. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp. 

6. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật:  Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 
dựng 98. 

7. Chủ nhiệm thiết kế: KS. Tr ịnh Văn Hùng 

 8. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong thôn, xã. Đảm 
bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường và hoàn 
thiện hệ thống giao thông nông thôn trong xã, góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

9. Quy mô công trình: 

- Loại, cấp công trình: Công trình đường GTNT; cấp A. 

- Vận tốc thiết kế Vtk= 30 Km/h. 

- Tải trọng trục thiết kế: Ptk= 6 T/trục. 

- Kết cấu mặt đường BTN C16 và BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm. 

- Tổng chiều dài các tuyến L= 577,11m 

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác 

III- GI ẢI PHÁP THI ẾT KẾ: 

a. Bình đồ tuyến: 

- Bám theo tuyến đường hiện tại đang khai thác, hạn chế tối đa công tác giải 
phóng mặt bằng. 

+ Điểm đầu Đoạn 1: Km0+0,00 (nhà ông Dự); Điểm cuối đến Km0+298,37 
(ruộng nhà ông Cơ). Chiều dài tuyến L = 298,37m. 

+ Điểm đầu Đoạn 2: Km0+0,00 (nhà ông Dục); Điểm cuối đến Km0+181,38 
(vườn nhà ông Đào). Chiều dài tuyến L = 181,38m. 

+ Điểm đầu Đoạn 3: Km0+00 (vườn nhà ông Hải); Điểm cuối đến Km0+97,36 
(đi đống xà cũ). Chiều dài tuyến L = 97,36m. 

- Hai bên tuyến ao, mương sâu xen kẽ nhà dân và vườn trồng cây. 

b) Trắc ngang: 
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- Quy mô thiết kế: 
+ Đoạn 1: Mặt đường Bmặt=4,0m; độ dốc mặt đường i=2%; lề đất rộng 

0,5x2=1,0m (nếu có); độ dốc lề đất i=4%; 

+ Đoạn 2: Mặt đường Bmặt=3,33m÷3,69m; độ dốc mặt đường i=2%; lề đất 
rộng 0,5x2=1,0m (nếu có); độ dốc lề đất i=4%; 

+ Đoạn 3: Mặt đường Bmặt=2,8m÷3,35m; độ dốc mặt đường i=2%; lề đất 
rộng 0,5x2=1,0m (nếu có); độ dốc lề đất i=4%; 

c. Thiết kế kết cấu áo đường: (từ trên xuống) 

- Kết cấu KC1 (kết cấu chính): Mặt đường BTN C16 dày 7 cm; Tưới nhựa thấm 
bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 1 kg/m2; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; Lớp 
cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm; móng cát đen đầm chặt K= 0,98 dày 50 cm. 

- Kết cấu KC2 (kết cấu trên mặt rãnh xây mới): Mặt đường BTN C16 dày 7 cm; Tưới 
nhựa thấm bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 1 kg/m2; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 13cm. 

- Kết cấu KC3 (phạm đoạn 2, 3 và đoạn cuối đoạn 1): Mặt đường BTXM đá 2x4 dày 
20cm; nilong lót; Lớp cát vàng tạo phẳng dày 3cm; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm; 
móng cát đen đầm chặt K= 0,98 dày 50 cm. 

- Kết cấu KC4 (phạm vi giáp mương, ao): Mặt đường BTXM đá 2x4 dày 20cm; 
nilong lót; đắp đất lề K90. 

e) Hệ thống thoát nước: 

* Thoát nước dọc:  

- Đoạn 1: Thiết kế rãnh thoát nước B400, hố ga B800 (khoảng cách 20÷30m/hố 
ga), cụ thể: 

+ Chiều dài rãnh L=549,66m, bố trí 21 hố ga; 

+ Kết cấu rãnh: Móng rãnh BTXM đá 2x4, mác 150, dày 15 cm trên lớp đệm đá 
dăm đá 2x4 dày 10 cm; tường rãnh xây gạch không nung XMCL mác 75; xà mũ 
BTXM đá 1x2, mác 200; tấm đan rãnh BTCT đá 1x2, mác 250, dày 15 cm. 

+ Kết cấu hố ga: Móng hố ga BTXM đá 2x4, mác 150, dày 15 cm trên lớp đệm 
đá dăm đá 2x4, dày 10 cm; tường hố ga xây gạch không nung XMCL mác 75; xà mũ 
BTCT đá 1x2, mác 200; tấm hố ga BTCT đá 1x2, mác 250, dày 15 cm. 

- Các đoạn còn lại: Thoát nước tự nhiên 

* Thoát nước ngang:  

- Đoạn 2: Thiết kế các hệ thống cống tròn D400 tại Km0+119,07. 

+ Kết cấu cống tròn: Gia cố móng cống bằng cọc tre D6-8cm, L = 2,5m, mật độ 

25 cọc/m2. Móng cống bằng BTXM mác 200 đá 2x4 đặt trên lớp đệm đá dăm 2x4 dày 
10cm. Ống cống bằng BTCT đúc sẵn tải trọng tương đương HL.93; L=2,0m/đốt. 

f. Tường chắn đá hộc xây: 

- Xây dựng tường chắn bằng đá hộc qua nhưng vị trí ao, mương tổng chiều dài 
L=375,52m; 

- Kết cấu tường chắn đá hộc: Thân và móng được xây bằng đá hộc VXM mác 
100, trên lớp đá dăm đệm 2x4 dày 10cm, dưới gia cố cọc tre D(6-8cm) L= 2,5m/cọc, 
tiêu chuẩn 25 cọc/m2. 

- Bố trí khe phòng lún khoảng cách trung bình 15m/khe. 

- Gờ chắn bánh:  

+  Xây bằng gạch xây không nung VXM M75# mật độ 1,5m/ck KT 
1x0,22x0,28m; Trát gờ bằng VXM M75#; sơn trắng đỏ gờ chắn bánh; 

g. Tường chắn gạch xây – tường xây cơi: 

- Thiết kế tường chắn, tường xây cơi bằng gạch không nung đảm bảo hệ thống 
hiện trạng không bị lấn chiếm, giảm phạm vi giải phóng mặt bằng trong quá trình thi 
công; tổng chiều dài tường chắn xây gạch L=304,76m và tường xây cơi L=12,93m; 

- Kết cấu tường chắn xây gạch và tường xây cơi: 

+ Tường chắn xây gạch: được xây bằng gạch xây không nung, trát VXM M75 
dày 1,5cm, Móng tường chắn BTXM đá 1x2 dày 10cm mác 150, gia cố cọc tre D(6-
8cm) L= 2,5m/cọc, mật độ 25 cọc/m2. 

+ Bố trí khe phòng lún khoảng cách trung bình 15m/ khe. 

h. Vét bùn, vét hữu cơ: 

- Tại các vị trí thuộc phạm vi nền đường, do nền đường lẫn nhiều bùn rác và cây 
cỏ dại, ta tiến hành vét hữu cơ dày 30 cm và vét bùn 100 cm trước khi thi công các hạng 
mục khác để đảm bảo nền đường được ổn định trong quá trình thi công và khai thác;  

i. An toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn 
quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT. 

(Chi tiết trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo) 
 
      Viết thuyết minh 

 
Ks. Trịnh Văn Thịnh 
 

















































































































































































STT HẠNG MỤC Đơn vị Khối lượng

* GIAO THÔNG

* NỀN MẶT ĐƯỜNG

1 Chặt cây đường kính gốc D<20cm cây 67,000

2 Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm (Đầu tuyến 2) gốc cây 67,000

3 Vét hữu cơ thủ công (10%) m3 132,928
4 Vét hữu cơ bằng máy đào 0,8 m3 đất cấp I (90%) 100m3 11,964

5 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m đất cấp I 100m3 13,293

6
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km  
đất cấp I

100m3 13,293

7 Đào khuôn đường, đất cấp II b ằng thủ công (10%) m3 69,915
8 Đào khuôn đường, đất cấp II b ằng máy (90%) 100m3 6,292

9 Đắp đất lề bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 (10%) 100m3 0,099

10
Đắp lề đất bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,9 
(90%)

100m3 0,892

11 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m đất cấp II 100m3 11,274

12
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km  
đất cấp II

100m3 11,274

13
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực - Kết cấu bê 
tông

m3 394,708

14 Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m3 100m3 3,947

15 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m đất cấp IV 100m3 3,947

16
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km  
đất cấp IV

100m3 3,947

17
Đắp đất nền đường bằng máy đầm đất cầm tay K95 (10%)-Tính cho 60% 
tổng khối lượng đắp nền 100m3 0,951

18
Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C 
K = 0,95 (90%); Tính cho 60% tổng khối lượng đắp nền 100m3 8,558

19
Đắp cát nền đường bằng máy đầm đất cầm tay K95 (10%); Tính cho 40% 
tổng khối lượng đắp nền 100m3 0,634

20
Đắp cát nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C 
K = 0,95 (90%); Tính cho 40% tổng khối lượng đắp nền 100m3 5,705

21
Đắp cát bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98 
(90%)

100m3 7,900

22 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay K98 (10%) 100m3 0,878
23 Làm móng CPDD loại II dày 25cm 100m3 1,772
24 Làm móng CPDD loại I 100m3 3,489
25 Cát vàng tạo phẳng dày 3cm m3 32,556
26 Ván khuôn mặt đường bê tông xi măng 100m2 1,151
27 Nilon mặt đường m2 1235,544
28 Bê tông mặt đường M250 đá 2x4 m3 247,109
29 Xoa chống nứt mặt đường bằng máy m2 1235,544
30 Tưới dính bám mặt đường 100m2 10,971
31 Ván khuôn mặt đường bê tông nhựa 100m2 0,022
32 Thảm BTN C16 dày 7cm 100m2 10,971
* TƯỜNG CHẮN ĐÁ HỘC

1 Đào tường chắn bằng thủ công (10%) m3 225,264

2
Đào tường chắn bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I 
(90%)

100m3 20,274

3 Đắp tường chắn bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt K=0,9 100m3 5,826
4 Đóng cọc tre D(6-8)cm, L=2,5m, đất C1, mật độ 25c/m2 100m 519,219
5 Đệm đá dăm 2x4 m3 83,075

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI L ƯỢNG DỰ TOÁN
HẠNG MỤC: NỀN MẶT ĐƯỜNG, AN TOÀN GIAO THÔNG, H Ạ TẦNG KỸ THUẬT, THOÁT NƯỚC

1

STT HẠNG MỤC Đơn vị Khối lượng

6 Xây móng tường bằng đá hộc VXM M100# m3 909,984
7 Xây tường đá hộc VXM M100# m3 823,373
8 Khe lún bao tải tẩm nhựa đường (15m/khe) m2 115,457
9 ống thoát nước PVC D60mm (5m/khe) 100m 0,851
10 Vải địa kỹ thuật bịt đầu ống m2 4,766
11 Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 100m3 0,292
* TƯỜNG XÂY GẠCH

12 Đóng cọc tre D(6-8)cm, L=2,5m, đất C1, mật độ 25c/m2 100m 106,666
13 Ván khuôn bê tông móng tường chắn 100m2 0,666
14 Bê tông móng tường chắn M150 đá 1x2 m3 17,948

15
Xây tường chắn bằng gạch không nung VXM M75#, chiều dày <= 33cm, 
chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75

m3 84,892

16
Xây tường chắn bằng gạch không nung VXM M75#, chiều dày > 33cm, 
chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75

m3 129,279

17 Trát tường chắn VXM M75# dày 1,5cm m2 817,174
18 Sơn trắng gờ chắn bánh xe m2 282,634
19 Sơn đỏ gờ chắn bánh xe m2 90,704
20 Làm khe lún rãnh, giấy dầu 2 lớp, nhựa đường 3 lớp (15m/khe) m2 11,987
21 Thi công đá dăm tầng lọc ngược 100m3 0,213
22 Vải địa bịt đầu ống m2 5,490
23 Ống nhựa D60 (5m/ống) m 45,750
* ĐẮP BỜ VÂY THI CÔNG
24 Đắp đập tạm độ chặt K=0,85 100m3 8,577
25 Đào phá dỡ đập tạm (80% đắp đập) 100m3 6,862
26 Bơm nước thi công ca 15,000
* CỐNG NGANG ĐƯỜNG

27 Đào móng cống bằng thủ công, đất cấp II (10%) m3 0,612
28 Đào móng cống bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II (90%) 100m3 0,055

29 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II 100m3 0,061

30
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, 
đất cấp II

100m3 0,061

31
Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu 
K=0,95

100m3 0,054

32 Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp II 100m 0,759

33 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 m3 0,122
34 Lắp đặt đế cống D400 1 cái 3,000

35 Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, đường kính D400 đoạn ống 3,000

36 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm mối nối 2,000
* HỐ GA 

37 Đào móng hố ga bằng máy đào, đất cấp II 100m3 0,507

38 Đắp móng hố ga bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt K=0,9 (30% KL đào) 100m3 0,152

39 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp II 100m3 0,355

40
Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi 4km - Cấp 
đất II

100m3 0,355

41 Thi công lớp đá dăm đệm móng hố ga đá 2x4 m3 7,343
42 Ván khuôn bê tông móng hố ga 100m2 0,185
43 Bê tông móng hố ga M150 đá 2x4 m3 6,807
44 Xây hố ga bằng gạch không nung VXM M75# m3 15,315
45 Trát tường trong hố ga dày 1,5cm VXM M75# m2 66,906
46 Ván khuôn bê tông xà mũ hố ga 100m2 0,353
47 Bê tông xà mũ hố ga M200 đá  1x2 m3 3,881
48 Cốt thép xà mũ hố ga <=10 tấn 0,179
49 Ván khuôn bê tông tấm đan hố ga (1 hố 1 tấm) 100m2 0,239
50 Cốt thép tấm đan hố ga <=10 tấn 0,326
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STT HẠNG MỤC Đơn vị Khối lượng

51 Cốt thép xà mũ hố ga >10 tấn 0,404
52 Bê tông tấm đan hố ga M250 đá 1x2 m3 3,956
53 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, panen bằng máy cấu kiện 21,000
54 SXLĐ tấm chắn rác và khung ngoài bằng gang KT: 960x530 cm bộ 21,000
* RÃNH THOÁT N ƯỚC

55 Đào rãnh thoát nước bằng thủ công, đất cấp II (10%) m3 38,359
56 Đào rãnh thoát nước bằng máy đào, đất cấp II (90%) 100m3 3,452
57 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ đất CII, ph ạm vi ≤ 1 Km 100m3 3,836

58 Vận chuyển tiếp đất đổ đi, ô tô 5T tự đổ đất CII, trong ph ạm vi 4 Km 100m3 3,836

59 Thi công lớp đá dăm đệm móng rãnh m3 58,814
60 Ván khuôn bê tông móng rãnh 100m2 1,649
61 Bê tông móng rãnh M150 đá 2x4 m3 88,220

62 Xây tường rãnh bằng gạch không nung, vữa XM M75# tường <=33 m3 129,032

63 Trát tường trong rãnh dày 1,5 cm, vữa XM M75# m2 663,460
64 Ván khuôn bê tông xà mũ rãnh 100m2 4,837
65 Bê tông xà mũ M200# đá 1x2 m3 32,980
66 Ván khuôn tấm đan rãnh 100m2 2,748
67 Cốt thép tấm đan rãnh d<=10 tấn 4,002
68 Cốt thép tấm đan rãnh d>10 tấn 2,930
69 Bê tông tấm đan M250# đá 1x2 m3 54,416
70 Lắp đặt tấm đan cấu kiện 550,000
71 Làm khe lún rãnh, giấy dầu 2 lớp, nhựa đường 3 lớp (30m/khe) m2 8,607

72 Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg Bốc xếp lên cấu kiện 571,000

73
Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg bằng ô tô vận tải thùng 
7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 2km 

10tấn/1km 14,593

* CỬA XẢ
74 Đào xúc đất bằng thủ công-đất cấp II (10%) m3 0,276
75 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp II (90%) 100m3 0,025
76 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi #1000m - Cấp đất II 100m3 0,028

77
Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi 4km - Cấp 
đất II

100m3 0,028

78 Thi công lớp đá dăm đệm móng cửa xả m3 0,312
79 Ván khuôn bê tông móng cửa xả 100m2 0,016
80 Bê tông móng cửa xả M150 đá 2x4 m3 0,468
81 Xây cửa xả bằng gạch không nung, vữa XM M75# tường <=33 m3 0,493
82 Trát tường cửa xả dày 1,5 cm, vữa XM M75# m2 2,871
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* GIAO THÔNG
* NỀN MẶT ĐƯỜNG
1 Chặt cây đường kính gốc D<20cm cây 67,000

Tuyến 1 34,000
Tuyến 2 16,000
Tuyến 3 17,000

2
Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm 
(Đầu tuyến 2)

cây 67,000

3 Vét hữu cơ thủ công (10%) m3 132,928
 - Tuyến 1329,282

4 Vét hữu cơ bằng máy đào 0,8 m3 đất cấp I (90%) m3 1196,354

5
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 
1000m đất cấp I

m3 1329,282

6
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong 
phạm vi <= 5km  đất cấp I

m3 1329,282

7 Đào khuôn đường, đất cấp II b ằng thủ công (10%) m3 69,915
 - Tuyến 511,722
- Vuốt nối 187,428

8 Đào khuôn đường, đất cấp II b ằng máy (90%) m3 629,235

9
Đắp đất lề bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 
0,90 (10%)

m3 9,908

 - Tuyến 94,173
- Vuốt nối 4,906

10
Đắp lề đất bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ 
chặt Y/C K = 0,9 (90%)

m3 89,171

11
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 
1000m đất cấp II

m3 1127,439

- Khối lượng đào khuôn 699,150
- Khối lượng đào tường chắn 2252,638
- Khối lượng đắp tường chắn*1,1 -640,892
- Khối lượng đắp lề*1,1 -108,987
- Khối lượng nền đất K95*1,13 (60% KL đắp nền) -1074,469

12
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong 
phạm vi <= 5km  đất cấp II

m3 1127,439

13
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy 
lực - Kết cấu bê tông

m3 394,708

 - Tuyến 372,951
- Vuốt nối 21,758

14
Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy 
đào 1,25m3

m3 394,708

15
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 
1000m đất cấp IV

m3 394,708

16
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong 
phạm vi <= 5km  đất cấp IV

m3 394,708

17
Đắp đất nền đường bằng máy đầm đất cầm tay K95 
(10%)-Tính cho 60% tổng khối lượng đắp nền m3 95,086

 - Tuyến 950,857

18
Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 
110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 (90%); Tính cho 60% tổng 
khối lượng đắp nền

m3 855,772

19
Đắp cát nền đường bằng máy đầm đất cầm tay K95 
(10%); Tính cho 40% tổng khối lượng đắp nền m3 63,390

 - Tuyến 633,905

20
Đắp cát nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 
110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 (90%); Tính cho 40% tổng 
khối lượng đắp nền

m3 570,514

21
Đắp cát bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ 
chặt Y/C K = 0,98 (90%)

m3 789,955

- Tuyến: Mặt đường BTN MR (KC1) 502,4686 0,5 251,234
- Tuyến: Mặt đường BTXM MR (KC3) 1060,08915 0,5 530,045
- Vuốt nối 121,010
- Trừ giao hố ga chiếm chỗ 0,4 1,27 0,5 21 -5,334
- Trừ giao tường chắn gạch chiếm chỗ tuyến 2+3 0,05 201,46 -10,073

- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 1 chiếm chỗ tuyến 3 0,1 13,36 -1,336

- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 2 chiếm chỗ tuyến 3 0,1 78,18 -7,818

22 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay K98 (10%) m3 87,773
23 Làm móng CPDD loại II dày 25cm m3 177,178

- Tuyến: Mặt đường BTN MR (KC1) 502,469 0,25 125,617
- Vuốt nối 54,228
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Diện tích

DIỄN GIẢI KH ỐI LƯỢNG
KLĐV

Dài Rộng Cao Số lượng
STT HẠNG MỤC

- Trừ giao hố ga chiếm chỗ 0,4 1,27 0,25 21 -2,667
24 Làm móng CPDD loại I m3 348,921

- Tuyến: Mặt đường BTN MR (KC1) 502,469 0,15 75,370
- Tuyến: Mặt đường BTN CT (KC2) 377,761 0,13 49,109
- Tuyến: Mặt đường BTXM MR (KC3) 1060,089 0,18 190,816
- Vuốt nối 37,056
- Trừ giao hố ga chiếm chỗ 0,4 1,27 0,15 21 -1,600

- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 1 chiếm chỗ tuyến 3 0,02 13,36 -0,267

- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 2 chiếm chỗ tuyến 3 0,02 78,18 -1,564

25 Cát vàng tạo phẳng dày 3cm m3 32,556
- Tuyến: Mặt đường BTXM MR (KC3) 1060,089 0,03 31,803
- Vuốt nối 0,753

26 Ván khuôn mặt đường bê tông xi măng m2 115,072
- Tuyến 1 230,99 0,2 2 92,396

- Tuyến 2 bên trái tuyến từ km0+110,01-km0+118,38 8,370 0,200 1,674

- Tuyến 2 bên phải tuyến từ km0+20,70-km0+120,82 100,120 0,200 20,024

- Vuốt nối 0,978Bảng KL VN

Bảng KL VN

Bảng KL VN
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Diện tích

DIỄN GIẢI KH ỐI LƯỢNG
KLĐV

Dài Rộng Cao Số lượng
STT HẠNG MỤC

27 Nilon mặt đường m2 1235,544
28 Bê tông mặt đường M250 đá 2x4 m3 247,109

- Tuyến: Mặt đường BTXM MR (KC3) 1060,089 0,2 212,018
- Tuyến: Mặt đường BTXM CT (KC4) 198,9915 0,2 39,798
- Vuốt nối 5,022
- Giảm trừ phạm vi hố ga chiếm chỗ 1,27 1,27 0,2 21 -6,774
- Giảm trừ phạm vi tường chắn chiếm chỗ 0,01 203,97 -2,040
- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 1 chiếm chỗ tuyến 3 0,01 13,36 -0,134

- Trừ giao tường chắn đá hộc loại 2 chiếm chỗ tuyến 3 0,01 78,18 -0,782
29 Xoa chống nứt mặt đường bằng máy m2 1235,544
30 Tưới dính bám mặt đường m2 1097,139

- Tuyến: Mặt đường BTN MR (KC1) 502,469 502,469
- Tuyến: Mặt đường BTN CT (KC2) 377,761 377,761
- Vuốt nối 216,910

31 Ván khuôn mặt đường bê tông nhựa m2 2,178
- Vuốt nối 2,178

32 Thảm BTN C16 dày 7cm m2 1097,139
* TƯỜNG CHẮN ĐÁ HỘC
1 Đào tường chắn bằng thủ công (10%) m3 225,264

2
Đào tường chắn bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng 
≤6m - Cấp đất I (90%)

m3 2027,374

3
Đắp tường chắn bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt 
K=0,9

m3 582,630

4 Đóng cọc tre D(6-8)cm, L=2,5m, đất C1, mật độ 25c/m2 m 51921,900

Tường chắn đá hộc loại 1 18,12 2,120 2,5 25 2400,900
Tường chắn đá hộc loại 2 111,99 2,340 2,5 25 16378,538
Tường chắn đá hộc loại 3 41,44 2,460 2,5 25 6371,400
Tường chắn đá hộc loại 4 203,97 2,100 2,5 25 26771,063

5 Đệm đá dăm 2x4 m3 83,075
Tường chắn đá hộc loại 1 18,12 2,120 0,1 3,841
Tường chắn đá hộc loại 2 111,99 2,340 0,1 26,206
Tường chắn đá hộc loại 3 41,44 2,460 0,1 10,194
Tường chắn đá hộc loại 4 203,97 2,100 0,1 42,834

6 Xây móng tường bằng đá hộc VXM M100# m3 909,984
Tường chắn đá hộc loại 1 18,12 2,120 1 38,414
Tường chắn đá hộc loại 2 111,99 2,340 1,1 288,262
Tường chắn đá hộc loại 3 41,44 2,460 1,1 112,137
Tường chắn đá hộc loại 4 203,97 2,100 1,1 471,171

7 Xây tường đá hộc VXM M100# m3 823,373
Tường chắn đá hộc loại 1 1,661 18,12 30,097
Trừ đi phạm vi ống cống chiếm chỗ D400 0,229 1,03 2 -0,472
Tường chắn đá hộc loại 2 2,576 111,99 288,486
Tường chắn đá hộc loại 3 3,136 41,44 129,956
Tường chắn đá hộc loại 4 1,840 203,97 375,305

8 Khe lún bao tải tẩm nhựa đường (15m/khe) m2 115,457
Tường chắn đá hộc loại 1 3,781 1 3,781
Tường chắn đá hộc loại 2 5,150 7 36,050
Tường chắn đá hộc loại 3 5,842 3 17,526
Tường chắn đá hộc loại 4 4,150 14 58,100

9 ống thoát nước PVC D60mm (5m/khe) m 85,147
Tường chắn đá hộc loại 1 1,2 3 3,600
Trừ đi phạm vi đầu tuyến 2 kè đặt sát mặt đường 1,2 2 -2,453
Tường chắn đá hộc loại 2 1,2 22 26,400
Tường chắn đá hộc loại 3 1,2 8 9,600
Tường chắn đá hộc loại 4 1,2 40 48,000

10 Vải địa kỹ thuật bịt đầu ống m2 4,766
Tường chắn đá hộc loại 1 0,09 3 0,270
Trừ đi phạm vi đầu tuyến 2 kè đặt sát mặt đường 0,09 2 -0,184
Tường chắn đá hộc loại 2 0,09 22 1,980
Tường chắn đá hộc loại 3 0,09 8 0,720
Tường chắn đá hộc loại 4 0,09 22 1,980

11 Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 m3 29,224
Tường chắn đá hộc loại 1 0,08 18,12 1,450
Trừ đi phạm vi đầu tuyến 2 kè đặt sát mặt đường 0,08 10,22 -0,818
Tường chắn đá hộc loại 2 0,08 111,99 8,959
Tường chắn đá hộc loại 3 0,08 41,44 3,315
Tường chắn đá hộc loại 4 0,08 203,97 16,318

* TƯỜNG XÂY GẠCH

Bảng KL mặt cắt*0,1
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Diện tích

DIỄN GIẢI KH ỐI LƯỢNG
KLĐV

Dài Rộng Cao Số lượng
STT HẠNG MỤC

12 Đóng cọc tre D(6-8)cm, L=2,5m, đất C1, mật độ 25c/m2 m 10666,600

- Tường chắn xây gạch loại 1 304,76 0,56 2,5 25 10666,600
13 Ván khuôn bê tông móng tường chắn m2 66,572

- Tường chắn xây gạch loại 1 304,76 0,56 0,1 61,064
- Trừ phạm vi trụ đỡ chiếm chỗ 0,32 0,1 102 -3,264
- Trụ tường chắn 0,32 0,27 0,1 102 8,772

14 Bê tông móng tường chắn M150 đá 1x2 m3 17,948
- Tường chắn xây gạch loại 1 304,76 0,56 0,1 17,067
- Trụ tường chắn 0,32 0,27 0,1 102 0,881

15
Xây tường chắn bằng gạch không nung VXM M75#, 
chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75

m3 84,892

- Tường chắn xây gạch loại 1 304,76 0,33 0,49 49,280
- Trụ tường chắn xây gạch loại 1 0,22 0,22 1,33 102 6,566
- Tường xây cơi 12,93 0,22 0,39 1,109
- Gờ chắn bánh(1,5m/ck) kè đá loại 1 1 0,22 0,28 12 0,744
- Gờ chắn bánh(1,5m/ck) kè đá loại 2 1 0,22 0,28 75 4,599
- Gờ chắn bánh(1,5m/ck) kè đá loại 3 1 0,22 0,28 28 1,702
- Gờ chắn bánh(1,5m/ck) kè đá loại 4 1 0,22 0,28 136 8,376
- Gờ chắn bánh(1,5m/ck) tường chắn xây gạch 1 0,22 0,28 203 12,515

16
Xây tường chắn bằng gạch không nung VXM M75#, 
chiều dày > 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75

m3 129,279

- Tường chắn xây gạch loại 1 0,424 304,76 129,279
17 Trát tường chắn VXM M75# dày 1,5cm m2 817,174

- Tường chắn (mặt trên) 304,76 0,33 100,571
- Tường chắn (mặt cạnh) 304,76 0,5 152,380
+ Trừ trụ tường chắn chiếm chỗ mặt cạnh 0,22 0,5 102 -11,220
- Trụ tường chắn (mặt trên) 0,22 0,22 102 4,937
+ Trụ tường chắn (mặt cạnh) 0,5 306 153,000
- Tường xây cơi (mặt trên) 12,93 0,22 2,845
- Tường xây cơi (mặt xung quanh) 12,93 0,39 5,043
- Gờ chắn bánh xe (mặt trên) 1 0,22 454 99,774
- Gờ chắn bánh xe (mặt xung quanh) 1 0,22 0,28 454 309,845

18 Sơn trắng gờ chắn bánh xe m2 0,623 454 282,634
19 Sơn đỏ gờ chắn bánh xe m2 0,200 454 90,704

20
Làm khe lún rãnh, giấy dầu 2 lớp, nhựa đường 3 lớp 
(15m/khe)

m3 11,987

- Tường chắn xây gạch loại 1 0,590 20 11,987
21 Thi công đá dăm tầng lọc ngược m3 21,333

- Tường chắn xây gạch loại 1 0,07 304,76 21,333
22 Vải địa bịt đầu ống m2 5,490

- Tường chắn xây gạch loại 1 0,3 0,3 61 5,490
23 Ống nhựa D60 (5m/ống) m 45,750

- Tường chắn xây gạch loại 1 0,75 61 45,750
* ĐẮP BỜ VÂY THI CÔNG
24 Đắp đập tạm độ chặt K=0,85 m3 3 285,91 857,730
25 Đào phá dỡ đập tạm (80% đắp đập) m3 686,184
26 Bơm nước thi công ca 15,000
* CỐNG NGANG ĐƯỜNG
27 Đào móng cống bằng thủ công, đất cấp II (10%) m3 0,612

- Cống D400 2,52 2,43 6,124

28 Đào móng cống bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II (90%) m3 5,511

29
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 
1000m, đất cấp II

m3 6,124

30
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong 
phạm vi <= 5km, đất cấp II

m3 6,124

31
Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ 
chặt yêu cầu K=0,95

m3 5,357

- Cống D400 2,17 2,43 5,273
- Khoảng hở giữa các đế cống 0,07 1,2 0,084

32
Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc <= 2,5m, 
đất cấp II

m 75,938

- Cống D400 2,43 0,5 2,5 25 75,938
33 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 m3 0,122

- Cống D400 2,43 0,5 0,1 0,122
34 Lắp đặt đế cống D400 ck 3 3,000

35
Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, 
đường kính D400

ck 3 3,000

Kl đào cống
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36
Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 
400mm

mn 2 2,000

* HỐ GA 
37 Đào móng hố ga bằng máy đào, đất cấp II m3 50,688

HG loại 1 (hệ số 1,3) 1,87 1,87 0,53 2 4,819
HG loại 2 (hệ số 1,3) 1,87 1,87 0,53 18 43,414
HG loại 3 (hệ số 1,3) 1,87 1,87 0,54 1 2,455

38
Đắp móng hố ga bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt 
K=0,9 (30% KL đào)

m3 15,206

39
Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp 
II

m3 35,481

40
Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong 
phạm vi 4km - Cấp đất II m3 35,481

41 Thi công lớp đá dăm đệm móng hố ga đá 2x4 m3 7,343
Hố ga loại 1->3 1,87 1,87 0,1 21 7,343

42 Ván khuôn bê tông móng hố ga m2 18,522
Hố ga loại 1->3 1,47 1,47 0,15 21 18,522

43 Bê tông móng hố ga M150 đá 2x4 m3 6,807
Hố ga loại 1->3 1,47 1,47 0,15 21 6,807

44 Xây hố ga bằng gạch không nung VXM M75# m3 15,315
HG loại 1 0,924 0,90 2 1,663
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  1 đầu 0,60 0,40 0,22 2 -0,106
HG loại 2 0,924 0,90 18 14,978
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  2 đầu 0,60 0,40 0,22 36 -1,901
HG loại 3 0,924 0,91 1 0,841
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  3 đầu 0,61 0,40 0,22 3 -0,161

45 Trát tường trong hố ga dày 1,5cm VXM M75# m2 66,906
HG loại 1 0,83 0,83 1,10 2 7,304
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  1 đầu 0,60 0,40 2 -0,480
HG loại 2 0,83 0,83 1,10 18 65,769
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  2 đầu 0,60 0,40 36 -8,640
HG loại 3 0,83 0,83 1,11 1 3,685
- Trừ rãnh B400-chiếm chỗ  3 đầu 0,61 0,40 3 -0,732

46 Ván khuôn bê tông xà mũ hố ga m2 35,280
Hố ga loại 1->3
+ Phần lòng ngoài 1,27 1,27 0,2 21 21,336
+Phần lòng trong 0,83 0,83 0,2 21 13,944

47 Bê tông xà mũ hố ga M200 đá  1x2 m3 3,881
Hố ga loại 1->3 1,27 1,27 0,2 21 6,774
+ Trừ phần lòng trong 0,83 0,83 0,2 21 -2,893

48 Cốt thép xà mũ hố ga <=10 kg 178,710
Hố ga loại 1->3 8,51 kg/ck 21 178,710

49 Ván khuôn bê tông tấm đan hố ga (1 hố 1 tấm) m2 23,940
Hố ga loại 1->3 phần ngoài 1,27 1,27 0,15 21 16,002
Hố ga loại 1->3 phần trong 0,83 0,43 0,15 21 7,938

50 Cốt thép tấm đan hố ga <=10 kg 325,920
Hố ga loại 1->3 15,52 kg/ck 21 325,920

51 Cốt thép xà mũ hố ga >10 kg 403,830
Hố ga loại 1->3 19,23 kg/ck 21 403,830

52 Bê tông tấm đan hố ga M250 đá 1x2 m3 3,956
Hố ga loại 1->3 1,27 1,27 0,15 21 5,081
- Trừ lòng trong chiếm chỗ 0,83 0,43 0,15 21 -1,124

53 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, panen bằng máy ck 21,000

- Tấm đan hố ga loại 1->3 21 21,000

54
SXLĐ tấm chắn rác và khung ngoài bằng gang KT: 
960x530 cm 

bộ 21 21,000

* RÃNH THOÁT N ƯỚC

55 Đào rãnh thoát nước bằng thủ công, đất cấp II (10%) m3 38,359

- Tuyến 383,588

56 Đào rãnh thoát nước bằng máy đào, đất cấp II (90%) m3 345,229

57 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ đất CII, ph ạm vi ≤ 1 Km m3 383,588

58
Vận chuyển tiếp đất đổ đi, ô tô 5T tự đổ đất CII, trong 
phạm vi 4 Km 

m3 383,588

59 Thi công lớp đá dăm đệm móng rãnh m3 58,814
- Rãnh B400 549,66 1,07 0,1 58,814

60 Ván khuôn bê tông móng rãnh m2 164,898
- Rãnh B400 549,66 0,15 2 164,898

61 Bê tông móng rãnh M150 đá 2x4 m3 88,220
- Rãnh B400 549,66 1,07 0,15 88,220

KL đào hố ga - KL đắp hố ga

Bảng KL mặt cắt*0,1

Bảng KL mặt cắt*0,9
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62
Xây tường rãnh bằng gạch không nung, vữa XM M75# 
tường <=33

m3 129,032

- Rãnh B400 549,66 0,22 0,53 2 129,032
63 Trát tường trong rãnh dày 1,5 cm, vữa XM M75# m2 663,460

- Rãnh B400 549,66 0,60 2 663,460
64 Ván khuôn bê tông xà mũ rãnh m2 549,66 0,22 4 483,701
65 Bê tông xà mũ M200# đá 1x2 m3 0,060 549,66 32,980
66 Ván khuôn tấm đan rãnh m2 274,830

- Rãnh B400 0,5 m2/tấm 549,66 274,830
67 Cốt thép tấm đan rãnh d<=10 kg kg/tấm 4001,525

- Rãnh B400 7,28 kg/tấm 549,66 4001,525
68 Cốt thép tấm đan rãnh d>10 kg kg/tấm 2929,688

- Rãnh B400 5,33 kg/tấm 549,66 2929,688
69 Bê tông tấm đan M250# đá 1x2 m3 54,416

- Rãnh B400 0,099 m3/tấm 549,66 54,416
70 Lắp đặt tấm đan ck 550,00 550,000

71
Làm khe lún rãnh, giấy dầu 2 lớp, nhựa đường 3 lớp 
(30m/khe)

m2 8,607

- Rãnh B400 0,453 19 8,607

72
Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg 
Bốc xếp lên

ck 571,000

- Tấm đan Rãnh B400 550 550,000
- Tấm đan hố ga 21 21,000

73
Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg bằng 
ô tô vận tải thùng 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo 
trong phạm vi 2km 

kg 145931,850

- Tấm đan Rãnh B400 136040,85

- Tấm đan hố ga 9891,00

* CỬA XẢ
74 Đào xúc đất bằng thủ công-đất cấp II (10%) m3 0,276

- Vị trí cửa xả 0,69 2 2 2,760
75 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp II (90%) m3 2,484

76
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi #1000m - 
Cấp đất II m3 2,760

77
Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong 
phạm vi 4km - Cấp đất II m3

2,760

78 Thi công lớp đá dăm đệm móng cửa xả m3 1,56 0,1 2 0,312
79 Ván khuôn bê tông móng cửa xả m2 5,3 0,15 2 1,590
80 Bê tông móng cửa xả M150 đá 2x4 m3 1,56 0,15 2 0,468

81
Xây cửa xả bằng gạch không nung, vữa XM M75# tường 
<=33 m3

0,493

- Phần tường cánh 0,469 0,22 4 0,413
- Phần tường đỉnh 0,87 0,21 0,22 2 0,080

82 Trát t ường cửa xả dày 1,5 cm, vữa XM M75# m2 2,871
- Tường cánh 1,25 0,22 4 1,100

0,469 4 0,664
- Tường đỉnh 0,87 0,22 1 0,191

0,87 0,21 4 0,7308
0,22 0,21 4 0,1848
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Tên cọc KC lẻ Đắp lề đất 
k90

Đào rãnh CII
Đào tường 

chắn
Đắp tường 

chắn Đắp nền k95
B. BTN MR 

KC1
B. BTN CT 

KC2
B. BTXM MR 

KC3
B. BTXM CT 

KC4
Đào khuôn

Vét bùn 
+VHC

Phá dỡ KC 
HT

Tên cọc Đắp lề đất k90 Đào rãnh CII
Đào tường 

chắn
Đắp tường 

chắn Đắp nền k95
S. BTN MR 

KC1
S. BTN CT 

KC2
S. BTXM MR 

KC3
S. BTXM CT 

KC4
Đào khuôn

Vét bùn 
+VHC

Phá dỡ KC 
HT

(m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)
1                                        1
     16,300                                        

2               0,240              1,430               3,970               0,860               3,460               2,260               1,740                     -                 0,500               1,270               2,270               1,500   2
       2,500                                        0,600            3,638            9,900            2,150            8,650            5,650            4,350            -                 1,250            3,188            5,688            3,750            

TD1               0,240              1,480               3,950               0,860               3,460               2,260               1,740                     -                 0,500               1,280               2,280               1,500   TD1
       3,510                                        2,071            5,458            6,932            1,509            6,494            7,933            6,107            -                 1,755            4,317            5,054            3,492            

P1               0,940              1,630                     -                       -                 0,240               2,260               1,740                     -                 0,500               1,180               0,600               0,490   P1
       3,510                                        3,317            6,037            -                 -                 0,930            7,933            6,107            -                 1,755            4,177            1,931            1,825            

TC1               0,950              1,810                     -                       -                 0,290               2,260               1,740                     -                 0,500               1,200               0,500               0,550   TC1
       3,920                                        1,862            7,154            -                 -                 1,235            8,859            6,821            -                 0,980            4,900            0,980            2,391            

TD2                     -                1,840                     -                       -                 0,340               2,260               1,740                     -                       -                 1,300                     -                 0,670   TD2
       5,350                                        -                 10,058          -                 -                 1,792            12,091          9,309            -                 -                 6,982            -                 3,050            

P2                     -                1,920                     -                       -                 0,330               2,260               1,740                     -                       -                 1,310                     -                 0,470   P2
       5,350                                        -                 9,710            -                 -                 1,659            12,091          9,309            -                 -                 6,688            -                 2,755            

TC2                     -                1,710                     -                       -                 0,290               2,260               1,740                     -                       -                 1,190                     -                 0,560   TC2
       7,110                                        -                 12,158          -                 -                 2,062            16,069          12,371          -                 -                 8,461            -                 3,911            

D3                     -                1,710                     -                       -                 0,290               2,260               1,740                     -                       -                 1,190                     -                 0,540   D3
       6,830                                        0,820            9,904            11,713          3,278            12,704          15,436          11,884          -                 1,708            8,196            8,606            7,172            

D4               0,240              1,190               3,430               0,960               3,430               2,260               1,740                     -                 0,500               1,210               2,520               1,560   D4
     13,410                                        3,218            15,287          40,297          14,684          41,772          30,307          23,333          -                 6,705            16,092          36,274          20,853          

D5               0,240              1,090               2,580               1,230               2,800               2,260               1,740                     -                 0,500               1,190               2,890               1,550   D5
       6,030                                        1,447            6,512            15,497          7,507            16,884          13,628          10,492          -                 3,015            7,055            17,577          9,316            

D6               0,240              1,070               2,560               1,260               2,800               2,260               1,740                     -                 0,500               1,150               2,940               1,540   D6
       6,170                                        0,740            8,823            7,898            3,887            9,594            13,944          10,736          -                 1,543            7,157            9,378            6,386            

3                     -                1,790                     -                       -                 0,310               2,260               1,740                     -                       -                 1,170               0,100               0,530   3 
     14,450                                        -                 27,166          -                 -                 4,913            32,657          25,143          -                 -                 17,629          1,301            7,875            

D7                     -                1,970                     -                       -                 0,370               2,260               1,740                     -                       -                 1,270               0,080               0,560   D7
     18,260                                        2,191            29,855          31,133          13,147          28,942          41,268          31,772          -                 4,565            22,916          27,390          18,625          

D8               0,240              1,300               3,410               1,440               2,800               2,260               1,740                     -                 0,500               1,240               2,920               1,480   D8
     15,560                                        1,867            23,962          26,530          11,203          24,118          35,166          27,074          -                 3,890            18,750          22,718          14,626          

D9                     -                1,780                     -                       -                 0,300               2,260               1,740                     -                       -                 1,170                     -                 0,400   D9
     11,730                                        1,408            16,481          17,536          8,973            18,123          26,510          20,410          -                 2,933            12,551          17,595          12,375          

4               0,240              1,030               2,990               1,530               2,790               2,260               1,740                     -                 0,500               0,970               3,000               1,710   4 
       7,860                                        0,943            10,022          11,751          6,013            12,340          18,943          12,497          -                 1,965            8,017            12,537          8,685            

D10                     -                1,520                     -                       -                 0,350               2,560               1,440                     -                       -                 1,070               0,190               0,500   D10
     10,540                                        1,265            13,333          17,180          5,639            20,079          25,401          16,759          -                 2,635            11,331          15,230          10,593          

5               0,240              1,010               3,260               1,070               3,460               2,260               1,740                     -                 0,500               1,080               2,700               1,510   5 
     10,810                                        3,675            11,242          36,105          11,837          36,970          26,809          18,809          -                 5,405            11,296          28,863          16,864          

6               0,440              1,070               3,420               1,120               3,380               2,700               1,740                     -                 0,500               1,010               2,640               1,610   6 
     14,050                                        4,777            15,315          50,931          16,228          47,840          34,844          24,447          -                 7,025            14,331          37,233          21,567          

D12               0,240              1,110               3,830               1,190               3,430               2,260               1,740                     -                 0,500               1,030               2,660               1,460   D12
     11,660                                        2,798            13,875          45,066          13,817          39,994          26,352          20,288          -                 5,830            13,292          31,307          16,849          

D13               0,240              1,270               3,900               1,180               3,430               2,260               1,740                     -                 0,500               1,250               2,710               1,430   D13
       8,040                                        1,930            9,769            30,029          9,487            27,577          18,170          13,990          -                 4,020            9,769            22,874          11,176          

D14               0,240              1,160               3,570               1,180               3,430               2,260               1,740                     -                 0,500               1,180               2,980               1,350   D14
     17,040                                        4,090            19,511          62,366          20,533          58,277          38,510          29,650          -                 8,520            19,511          50,950          22,919          

7               0,240              1,130               3,750               1,230               3,410               2,260               1,740                     -                 0,500               1,110               3,000               1,340   7 
       7,620                                        1,829            9,106            29,489          9,296            26,060          17,221          13,259          -                 3,810            9,258            21,260          10,820          

D15               0,240              1,260               3,990               1,210               3,430               2,260               1,740                     -                 0,500               1,320               2,580               1,500   D15
       3,380                                        0,406            5,425            7,859            2,569            6,574            7,639            5,881            -                 0,845            4,597            5,019            3,549            

D16                     -                1,950               0,660               0,310               0,460               2,260               1,740                     -                       -                 1,400               0,390               0,600   D16
     19,700                                        2,364            28,467          48,856          19,208          41,370          9,040            6,960            35,482          35,168          21,178          45,113          16,253          

D17               0,240              0,940               4,300               1,640               3,740                     -                       -                 2,260               2,240               0,750               4,190               1,050   D17
     13,760                                        3,302            12,178          56,347          23,117          51,462          -                 -                 31,098          30,822          9,838            58,962          14,448          

D18               0,240              0,830               3,890               1,720               3,740                     -                       -                 2,260               2,240               0,680               4,380               1,050   D18
     15,520                                        1,862            17,150          38,102          18,391          33,601          -                 -                 35,075          30,885          11,019          49,354          8,148            

8                     -                1,380               1,020               0,650               0,590                     -                       -                 2,260               1,740               0,740               1,980                     -     8 
     18,370                                        -                 25,994          14,145          8,909            9,552            -                 -                 41,516          31,964          14,788          32,790          -                 

9                     -                1,450               0,520               0,320               0,450                     -                       -                 2,260               1,740               0,870               1,590                     -     9 
  Tổng   298,370                              48,783          383,588        615,664        231,384        591,569        502,469        377,761        143,171        198,992        307,283        565,982        280,272        

Đắp lề K90
Đào tường 
chắn CII

Đắp đất tường 
chắn CII

Đắp nền K95 Bmd
Đào khuôn 

CII
Vét bùn + 

VHC
Đường cũ +kè 

HT
Tên cọc Đắp lề K90

Đào tường 
chắn CII

Đắp đất tường 
chắn CII

Đắp nền K95 Smd
Đào khuôn 

CII
Vét bùn + 

VHC
Đào đường cũ

m m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3
1  -                4,810            1,350              2,860              3,430              1,080              3,200              0,990              1
 8,610                -                  20,707            5,812              12,312            29,274            9,557              18,124            4,262              

TD1  -                -                -                  -                  3,370              1,140              1,010              -                  TD1
 2,450                -                  -                  -                  -                  8,281              2,732              2,487              -                  

P1  -                -                -                  -                  3,390              1,090              1,020              -                  P1
 2,450                -                  -                  -                  -                  8,232              2,646              2,475              -                  

TC1  -                -                -                  -                  3,330              1,070              1,000              -                  TC1
 11,430              2,400              60,865            6,858              31,204            39,434            12,687            20,174            5,772              

TD2  0,420            10,650          1,200              5,460              3,570              1,150              2,530              1,010              TD2
 4,410                1,852              46,085            5,314              24,101            15,633            4,608              11,157            4,344              

P2  0,420            10,250          1,210              5,470              3,520              0,940              2,530              0,960              P2
 4,410                1,852              39,337            5,358              24,101            15,479            3,771              12,502            4,410              

TC2  0,420            7,590            1,220              5,460              3,500              0,770              3,140              1,040              TC2
 14,000              5,880              101,640          17,080            76,300            49,070            9,870              45,290            14,210            
2  0,420            6,930            1,220              5,440              3,510              0,640              3,330              0,990              2

HẠNG MỤC: NỀN MẶT ĐƯỜNG, AN TOÀN GIAO THÔNG, H Ạ TẦNG KỸ THUẬT, THOÁT NƯỚC
BẢNG DIỆN TÍCH VÀ KH ỐI LƯỢNG MẶT CẮT TUYẾN

Tên cọc KCL

BẢNG DIỆN TÍCH TUY ẾN 2 BẢNG KHỐI LƯỢNG MẶT CẮT TUYẾN 2

BẢNG DIỆN TÍCH M ẶT CẮT TUYẾN 1 BẢNG KHỐI LƯỢNG TUYẾN 1

 PHẠM VI KHÔNG THI ẾT KẾ 

1



 15,000              5,025              51,975            9,150              40,800            52,650            12,300            33,900            7,425              
3  0,250            -                -                  -                  3,510              1,000              1,190              -                  3
 10,260              3,181              -                  -                  -                  35,961            10,876            12,722            -                  

D3  0,370            -                -                  -                  3,500              1,120              1,290              -                  D3
 5,000                1,975              19,325            3,000              16,900            17,575            4,525              11,875            3,100              
4  0,420            7,730            1,200              6,760              3,530              0,690              3,460              1,240              4
 18,230              7,657              126,972          21,876            123,235          65,810            11,941            66,540            22,970            
5  0,420            6,200            1,200              6,760              3,690              0,620              3,840              1,280              5
 18,230              11,394            135,175          21,876            123,235          65,537            12,852            67,086            23,061            
6  0,830            8,630            1,200              6,760              3,500              0,790              3,520              1,250              6
 5,000                3,125              30,675            5,800              24,750            17,500            3,550              18,125            3,125              

D4  0,420            3,640            1,120              3,140              3,500              0,630              3,730              -                  D4
 5,000                1,050              10,725            3,625              8,700              17,500            3,650              12,750            -                  
7  -                0,650            0,330              0,340              3,500              0,830              1,370              -                  7
 20,000              -                  22,000            10,800            10,200            70,000            15,500            30,800            -                  
8  -                1,550            0,750              0,680              3,500              0,720              1,710              -                  8
 20,000              -                  30,300            14,800            13,600            70,000            16,900            34,200            -                  
9  -                1,480            0,730              0,680              3,500              0,970              1,710              -                  9
 16,900              -                  26,280            12,675            11,492            59,150            19,182            28,984            -                  

10  -                1,630            0,770              0,680              3,500              1,300              1,720              -                  10
Tổng 181,380   45,391            722,060          144,024          540,929          637,087          157,146          429,191          92,679            

Đắp lề K90
Đào tường 
chắn CII

Đắp đất tường 
chắn CII

Đắp cát nền 
K95

Bmd
Đào khuôn 

CII
Vét bùn + 

VHC
Phá kết cấu 
hiện trạng

Tên cọc Đắp lề K90
Đào tường 
chắn CII

Đắp đất tường 
chắn CII

Đắp nền K95 Smd
Đào khuôn 

CII
Vét bùn + 

VHC
Phá dỡ TC 

HT

m m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3
1  -                7,190            2,320              3,270              3,000              0,710              3,610              -                  1
 20,000              -                  185,700          47,500            84,700            60,000            13,000            72,000            -                  
2  -                11,380          2,430              5,200              3,000              0,590              3,590              -                  2
 20,000              -                  224,300          48,300            104,000          60,000            12,000            72,100            -                  

D1  -                11,050          2,400              5,200              3,000              0,610              3,620              -                  D1
 16,880              -                  182,895          40,259            87,776            50,640            8,102              61,696            -                  

D2  -                10,620          2,370              5,200              3,000              0,350              3,690              -                  D2
 16,140              -                  167,453          38,736            84,170            48,420            4,196              61,009            -                  

TD3  -                10,130          2,430              5,230              3,000              0,170              3,870              -                  TD3
 5,770                -                  57,729            14,050            30,264            17,310            1,731              22,532            -                  

P3  -                9,880            2,440              5,260              3,000              0,430              3,940              -                  P3
 5,770                -                  50,459            11,453            29,860            17,685            2,106              22,388            -                  

TC3  -                7,610            1,530              5,090              3,130              0,300              3,820              -                  TC3
 3,590                -                  28,002            4,577              18,937            11,632            1,580              12,816            -                  

TD4  -                7,990            1,020              5,460              3,350              0,580              3,320              -                  TD4
 4,600                -                  18,377            2,346              12,558            14,145            4,577              9,568              -                  

P4  -                -                -                  -                  2,800              1,410              0,840              -                  P4
 4,600                

TC4  -                  TC4
Tổng 97,360     -                  914,914          207,221          452,265          279,832          47,292            334,109          -                  

Tên tuyến Đắp lề đất k90 Đào rãnh CII
Đào tường 

chắn
Đắp tường 

chắn Đắp nền k95
S. BTN MR 

KC1
S. BTN CT 

KC2
S. BTXM MR 

KC3
S. BTXM CT 

KC4
Đào khuôn

Vét bùn 
+VHC

Phá dỡ KC 
HT

Tuyến 1 48,783 383,588 615,664 231,384 591,569 502,469 377,761 143,171 198,992 307,283 565,982 280,272
Tuyến 2 45,391 722,060 144,024 540,929 637,087 157,146 429,191 92,679
Tuyến 3 -                  914,914 207,221 452,265 279,832 47,292 334,109 -                  

Tổng 94,173 383,588 2252,638 582,630 1584,762 502,469 377,761 1060,089 198,992 511,722 1329,282 372,951

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

Tên cọc KCL

BẢNG DIỆN TÍCH TUY ẾN 3 BẢNG KHỐI LƯỢNG MẶT CẮT 3

2



Tên VN S. BTN MR 
KC1 (m2)

S. BTXM 
MR KC3 

(m2)

Diện tích 
đường 

cũ
S (m2)

Đào 
đường 
cũ (m3)

Cát đầm 
chặt 

K=0,98 
dày 50cm 

(m3)

CPDD 
loại II 
25 cm 
(m3)

CPDD 
loại I 
(m3)

 Cát 
vàng tạo 
phẳng 

dày 3cm 
(m3) 

 Tưới 
nhựa 
thấm 
bám 
(m2) 

 BTXM 
(m3) 

Đào 
khuôn 
(m3)

Ván 
khuôn 
thép 
(m2)

Ván 
khuôn 

gỗ 
(m2)

Đắp lề 
đất 

(m3)
Ghi chú

VN1 10,360 5,180 2,590 1,554 10,360 7,977

VN2 1,060 1,060 0,159 0,530 0,265 0,159 1,060 0,763

VN3 3,150 3,150 0,473 1,575 0,788 0,473 3,150 2,268

VN4 15,300 7,650 3,825 2,295 15,300 13,617

VN5 1,360 0,680 0,340 0,204 1,360 1,278

VN6 9,210 9,150 1,373 4,605 2,303 1,382 9,210 7,469 0,238

VN7 8,330 8,330 1,250 4,165 2,083 1,250 8,330 5,581

VN8 18,170 9,730 1,460 9,085 4,543 2,726 18,170 15,257 0,411

VN9 15,500 15,000 2,250 7,750 3,875 2,325 15,500 12,630

VN10 71,280 63,850 9,578 35,640 17,820 10,692 71,280 52,436 0,441

VN11 24,320 23,760 3,564 12,160 6,080 3,648 24,320 18,081

VN12 17,690 11,020 1,653 8,845 4,423 2,654 17,690 14,976

VN13 21,180 10,590 5,295 3,177 21,180 19,486 1,088

VN1A 14,330 7,165 2,579 0,430 2,866 7,308 4,906

VN2A 10,780 5,390 1,940 0,323 2,156 8,301 0,978
Tổng 216,910 25,110 145,050 21,758 121,010 54,228 37,056 0,753 216,910 5,022 187,428 2,178 0,978 4,906

Tuyến 1

Tuyến 3

BẢNG DIỆN TÍCH VÀ KH ỐI LƯỢNG VUỐT NỐI

VUỐT NỐI CÁC TUY ẾN
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